
STT Tỉnh/Thành phố Tên ĐVCNT Địa chỉ ĐVCNT MCC Số máy POS

1 Hồ Chí Minh CONG TY TNHH DU LICH VA LU HANH IDEON

Phòng 7B Lầu 7 Tòa nhà SGR Building, 167-169 

Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Du lịch lữ hành 3

2
CONG TY TNHH NGOC TRAI HOANG GIA NHA 

TRANG

Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Buôn bán đá quý, ngọc trai, kim 

loại quý
1

3
CTY TNHH KINH DOANH MIEN THUE LOTTE PHU 

KHANH - CHI NHANH KHANH HOA

Lầu 2, Sân bay quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Cửa hành kính doanh hàng miễn 

thuế
5

4 CONG TY TNHH H.T NHA TRANG LOGISTICS
quầy S.2.1, S.2.3, S.2.2D Khu cách ly nhà ga Quốc tế 

Cam Ranh

Buôn bán thực phẩm, đồ 

uống,…Kho bãi và lưu giữ hàng 

hóa

3

5 CÔNG TY TNHH PARADISE RESORT
Tổ dân phố Đông Hải, Phường Đông Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Lưu trú 1

6 HKD FLAMINGO
Thửa đất 64, Bản đồ 08, Thôn Phước Điền, Phước 

Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
Cửa hàng mỹ phẩm 2

7 HKD HUONG VI VIET AROMA-HOUSE
Khu C-3 thuộc ô CX-01 KĐT Phước Long, Phước 

Long, Nha Trang, Khánh Hòa Cửa hàng đồ da & hành lý
2

8 CTY TNHH G VA G
32-34 Thích Quảng Đức, KĐT Phước Long A, Phước 

Long, Nha Trang, Khánh Hòa
Cửa hàng quần áo 3

9 HKD HUONG VI VIET
Thửa 08-09 KDC Đông Xuân An, Khu 11, Phú Thủy, 

Phan Thiết, Bình Thuận
Cửa hàng mỹ phẩm 3

10 HKD TA QUANG LANH 46 Nguyễ Đình Chiểu, Phan Thiết, Bình Thuận Cửa hàng giày dép 1

11 CTY TNHH TM VA DL ANEX VIET NAM
Tầng 6-7 tòa nhà VNPT Khánh Hòa, số 50 Lê Thánh 

Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Du lịch lữ hành 22

12 CTY TNHH FORIO NHA TRANG 33 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa Khách sạn 2

13 HKD SIEU THI MINI IMART 46 TRAN PHU 46 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa Siêu thị mini 1

14
CTY TNHH TM VA DL ABTOURS

Tầng 10 tòa nhà VNPT Khánh Hòa, số 50 Lê Thánh 

Tôn, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Du lịch lữ hành 1

15 CTY TNHH LU HANH PEGAS MISR VIET NAM
Tầng 12 tòa nhà VCN, số 2 Tố Hữu, KĐT VCN, 

Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Du lịch lữ hành 3

16 CTY TNHH GURU NATURAL 3B Âu Cơ, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa Cửa hàng cà phê 1

17
CTY TNHH BDS TH LAND

Đường Võ Nguyên Giáp, Đồng Nhơn, Vĩnh Trung, 

Nha Trang, Khánh Hòa Bất động sản, cho thuê căn hộ
1

18
HKD FOOD HOUSE

KIOT 48 tòa OC2A dự án OCEANUS, Vĩnh Phước, 

Nha Trang Cửa hàng thực phẩm
1

19
CTY TNHH FUN AND SUN VIET NAM

Số 02 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa Du lịch lữ hành 1

20
CTY TNHH GIANG KHANH CHAU

Số 94 đường trạm điện, Hòn Nghe, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hòa
Nhà hàng ăn uống 1

Khánh Hòa

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM POS CHẤP NHẬN GIAO DỊCH THẺ MIR


